
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN RĂNG - HÀM - MẶT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BVRHM-DVTTBYT Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 2023 

V/v mời cung cấp thông tin báo giá   

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam  

Hiện tại, Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng đang có nhu 

cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức 

lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư, vật liệu nha khoa phục vụ cho 

công tác nha học đường tại thành phố Đà Nẵng năm 2023 với nội dung cụ thể 

như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà 

Nẵng. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ông. Phạm Đình Huy, Nhân viên khoa Dược-VTTBYT 

Số điện thoại: 0766.547.308; liên hệ vào giờ hành chính trừ các ngày thứ 

bảy, chủ nhật và ngày lễ.  

Email: phamdinhhuy070895@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bảng báo giá vui lòng gửi về khoa Dược - 

VTTBYT, Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: 118 Lê 

Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 01 tháng 08 năm 2023 đến 

trước 17h ngày 11 tháng 08 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 11 

tháng 08 năm 2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục vật tư, vật liệu nha khoa: Phụ lục 01 đính kèm. Các đơn vị 

điền đầy đủ thông tin theo Biểu mẫu báo giá - Phụ lục 02 đính kèm. Lưu ý: Báo 

giá ghi rõ thời gian, hiệu lực của báo giá. 

2. Địa điểm cung cấp: Khoa Dược - VTTBYT, Bệnh viện Răng - Hàm - 

Mặt thành phố Đà Nẵng. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 11/2023. 

4. Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài 

ghi rõ nội dung: “Báo giá vật tư, vật liệu nha khoa phục vụ cho công tác nha học 

đường tại thành phố Đà Nẵng năm 2023”. 
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5. Đơn vị chịu trách nhiệm về tính pháp lý của bảng chào giá và các Đơn 

vị chào giá đảm bảo độc lập, không liên quan với nhau. Bệnh viện chỉ xem xét, 

lựa chọn các đơn vị, công ty cung cấp gửi Báo giá đầy đủ các nội dung theo yêu 

cầu. 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Website BVRHM; 

- Lưu: VT, DVTTBYT. 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Hải 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ 

(Đính kèm Thư mời chào giá số            /BVRHM-DVTTBYT ngày         tháng     năm 2023) 

 

STT Danh mục vật tư y tế Thông số kỹ thuật tham khảo Đơn vị tính Số lượng 

1 Găng tay y tế có bột 

Găng latex tự nhiên có bột, nhám đầu ngón; sử 

dụng được cả 2 tay không phân biệt trái, phải.  

- Chiều dài trung bình khoảng 220-240mm  

- Độ dày: khoảng 0.08mm  

- Các size: XS,S,M 

Đôi 9.000 

2 

Cement hàn/trám răng 

FUJI 9 15g hoặc tương 

đương 

Vật liệu trám có cản quang glass ionomer chứa 

strontium độ cứng cao, đặc tính đông nhanh. 
Hộp 45 

3 Đè lưỡi gỗ 

Dùng để đè lưỡi trong khám miệng, lưỡi, họng. 

Chất liệu: gỗ hoặc tương đương. 

Chỉ sử dụng 1 lần. 

Cái 4.000 

Tổng cộng: 03 khoản 
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Phụ lục 2 

MẪU BÁO GIÁ  

(Đính kèm Thư mời chào giá số            /BVRHM-DVTTBYT ngày         tháng     năm 2023) 

 

[Thông tin công ty…] 

BẢNG BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng 

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng, Công ty …….. .………………………hân 

hạnh gửi đến Quý Bệnh viện bảng báo giá cụ thể như sau:  

1. Báo giá cho các vật tư y tế 

STT 
Danh mục 

vật tư y tế 

Ký, 

mã, 

nhãn 

hiệu, 

model 

Mã 

HS 

Thông số kỹ 

thuật 

HSX/

NSX 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

VAT 

(VND) 

Giá kê 

khai 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên quan 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

1 
 

             

2             

…             

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày, kể từ ngày … tháng … năm … 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 
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chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các vật tư y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 …, ngày ….tháng …. năm 2023    

 Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

           (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) 
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